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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024  

 

Đến thời điểm tháng 3/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024. Cụ thể, Liên hợp quốc (UN) nhận định 

trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài, tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo sẽ chậm 

lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024; Ngân hàng Thế giới (WB) 

cùng nhận định tăng trưởng toàn cầu năm 2024 đạt 2,4%, giảm so với mức 2,6% 

trong năm 2023; Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định GDP 

toàn cầu năm 2024 dự báo đạt 2,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 3,1% của năm 

2023; Liên minh châu Âu (EU) dự báo tăng trưởng toàn cầu (không bao gồm EU) 

năm 2024 đạt 3,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2023. Riêng Quỹ Tiền 

tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 bằng với năm 

2023, ở mức 3,1%. 

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3” của Văn phòng 

Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), khu vực ASEAN+3 (ASEAN, 

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5% trong 

năm 2024 do thương mại quốc tế cải thiện sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước. Theo 

đó, AMRO dự báo tăng trưởng năm 2024 của một số quốc gia Đông Nam Á như 

sau: Phi-li-pin 6,3%, In-đô-nê-xi-a 5,2%, Ma-lai-xi-a 5,0%, Thái Lan 3,3% và 

Xin-ga-po 2,6%. 

Đối với Việt Nam, trái ngược với xu hướng tăng trưởng thấp của năm 

trước, các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 tăng 

so với năm 2023. Cụ thể, WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam đạt 5,5% trong 

năm 2024, cao hơn mức dự báo 4,7% của năm 2023; UN và AMRO đều nhận 

định tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam đạt 6,0%, cao hơn mức dự báo 4,7% và 

5,1% của năm 2023. 

Tiêu dùng cá nhân dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định tại hầu hết các nền 

kinh tế trong khu vực nhờ áp lực lạm phát giảm dần và thị trường lao động ổn 

định. Việc mở cửa trở lại và lượng khách quốc tế phục hồi giúp tăng cường 

doanh thu từ du lịch của nhiều nền kinh tế trong khu vực Đông Á, góp phần vào 

tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ. Ngoài ra, một số nền kinh tế đang nỗ lực thực 

hiện các chính sách đổi mới sáng tạo mang tính chiến lược, thúc đẩy đa dạng hóa 

xuất khẩu và tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.  



2 
 

Trong tỉnh, đứng trước sự phục hồi từ nền kinh tế trong nước, Lai Châu có 

được sự ảnh hưởng từ những thuận lợi đó, nền kinh tế trong tỉnh ngày càng phát 

triển hơn. Tuy nhiên không tránh khỏi những khó khăn khách quan do địa hình, 

thời tiết, khí hậu mang lại. Từ những khó khăn trên nên ngay từ những ngày đầu 

năm các cấp lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã không ngừng nỗ lực định hướng, xây 

dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, phát động phong trào thi đua... trên toàn tỉnh 

nhằm đạt thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Kết quả thực hiện các ngành, lĩnh vực cụ 

thể:  

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Ngay từ những tháng đầu năm tỉnh đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển các cây trồng chủ lực, có giá 

trị kinh tế cao; hoàn chỉnh và phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2024-2030; ứng dụng công nghệ cao, sạch, an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, 

có khả năng chống chọi với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng, 

giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường 

hỗ trợ kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu… Quý 

I/2024, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả chủ yếu như 

sau: 

1.1. Nông nghiệp 

* Cây hàng năm 

Cây lúa: Sản xuất lúa vụ Đông Xuân luôn được các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền địa phương quan tâm, thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các huyện, thành 

phố chuẩn bị diện tích gieo cấy, cấp giống, hỗ trợ đầu tư giống mới năng suất 

cao. Tổng diện tích gieo cấy đạt 6.805 ha, tăng 0,31% so với cùng kỳ năm trước 

trong đó: Diện tích cấy ước đạt 5.488 ha, gieo thẳng 1.317 ha đạt 100% kế hoạch 

năm, đến nay cơ bản các huyện đã gieo cấy xong. Hiện nay diện tích lúa gieo cấy 

đang trong giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng, phát triển tốt. Bà con nhân dân tiến 

hành làm cỏ, sục bùn, tỉa dặm những diện tích đã cấy.  

Cây ngô: Diện tích ngô đã gieo trồng ước đạt 2.500 ha giảm 8,05% so với 

cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng giảm do bà con gieo trồng ngô xuân hè 

tại huyện Sìn Hồ, Phong Thổ năm nay muộn hơn so cùng kỳ năm trước. 

Cây công nghiệp hàng năm: Một số cây công nghiệp hàng năm như đậu 

tương, lạc... đang được tiến hành làm đất và gieo trồng. Diện tích gieo trồng đậu 

tương ước đạt 17 ha tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích gieo trồng 

lạc ước đạt 71 ha tăng 1,43% so với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng mía 

ước đạt 30 ha tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.  
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Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng ước đạt 985 ha tăng 3,14% so với 

cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch ước đạt 800 ha, sản lượng thu hoạch ước 

đạt 6.608 tấn.  

Diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến ngày 15/3/2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cây lâu năm  

Cây ăn quả: Tổng diện tích cây ăn quả đạt 15.563 ha tăng 10,25% so với 

cùng kỳ năm trước, diện tích tăng cao tập trung ở cây mắc ca. Nguyên nhân tăng 

chủ yếu do chính sách hỗ trợ của nhà nước về phát triển cây mắc ca ở huyện Tam 

Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ; Tổng diện tích cây ăn quả thu hoạch 

cho sản phẩm đạt 6.153 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 51.153 tấn.  

Diện tích dứa đạt 133 ha tăng 19,32% so với cùng kỳ năm trước, tăng do 

trồng mới ở huyện Sìn Hồ và Tân Uyên. Sản lượng trong quý ước đạt 68 tấn tăng 

9,68% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng do diện tích cho sản phẩm tăng.  

Cây Cao su: Diện tích cao su đạt 12.927 ha, sản lượng cao su thu hoạch 

trong quý đạt 450 tấn tăng 15,51% so với cùng kỳ năm trước, do diện tích cao su 

đến thời kỳ lấy mủ tăng và một số diện tích đã cho thu mủ từ các năm trước năm 

nay ổn định và cho năng suất cao hơn. Cây cao su được xác định là cây đa mục 

đích nên từ khi triển khai dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần phủ 

xanh đất trống, đồi núi trọc. Cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện 

đất đai, khí hậu sản lượng khai thác đáp ứng yêu cầu, chất lượng đề ra.  

Cây chè: Cây chè trên địa bàn tỉnh đã trở thành cây chủ lực góp phần xóa 

đói giảm nghèo của một số huyện trong tỉnh. Vì vậy cây chè luôn được chú trọng 

đầu tư phát triển. Bà con nông dân đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật 

vào chăm sóc phát triển cây chè do đó sản lượng chè được nâng cao. Sản phẩm 

chè không chỉ có vị ngọt hậu, nước xanh, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức 
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khỏe. Với nét riêng ấn tượng đặc biệt đó, sản phẩm chè của Lai Châu đã có mặt ở 

nhiều chợ, siêu thị trong nước và được chọn tham gia rất nhiều hội chợ thương 

mại, nông sản như chè ôlong, chè matcha, chè cổ thụ... Diện tích chè đạt 9.840 ha 

tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước, diện tích tăng chủ yếu ở huyện Sìn Hồ, 

Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ do dự án trồng chè đang được 

triển khai. Sản lượng thu hoạch quý I ước đạt 4.200 tấn tăng 5,0% so với cùng kỳ 

năm trước, tăng do diện tích chè cho sản phẩm năm nay tăng hơn so với cùng kỳ 

năm trước.  

Tình hình sâu bệnh: Trong quý, các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại 

phát sinh lẻ tẻ trên cây trồng tại các huyện trong tỉnh với tổng diện tích nhiễm 

sâu, bệnh 122 ha trên cây lúa, ngô, rau xanh, cây chuối… trong đó: Trên cây lúa: 

ốc bươu vàng nhiễm 10 ha, diện tích phòng trừ 14 ha; trên cây ngô: các đối tượng 

sâu keo mùa thu, chuột, bệnh đốm lá nhỏ nhiễm 20,2 ha, diện tích phòng trừ 17 

ha; trên cây rau: các đối tượng sâu xanh sâu tơ, bọ nhảy nhiễm 30,8 ha; diện tích 

phòng trừ 27 ha; trên cây chuối: sâu đục thân, bệnh Panama diện tích nhiễm 61 

ha, chưa áp dụng biện pháp phòng trừ; trên cây hoa hồng: bệnh đốm đen, bệnh 

phấn trắng nhiễm, giảm 142,7 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích đã phòng 

trừ 78 ha. 

* Chăn nuôi   

Quý I năm 2024 tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, 

không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng đàn vật nuôi chính có xu hướng tăng so với 

đầu năm. Nguyên nhân do các hộ, cơ sở chăn nuôi đã bắt đầu vào đàn mới. Giá 

lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn tỉnh trong quý I tương đối ổn định. Số lượng đàn 

gia súc, gia cầm tại thời điểm báo cáo như sau: 

Số lượng, sản lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu tại thời điểm 15/3/2024 
 

 
Số lượng 

(con) 

Số lượng so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%) 

Sản lượng thịt 

hơi xuất 

chuồng quý 

I/2024 (Tấn) 

Sản lượng so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%) 

Trâu 92.700 99,61 776 102,11 

Bò 25.560 104,94 113 100,89 

Lợn 232.800 106,08 2.995 105,09 

Gia cầm 1.810.000 99,61 1.290 98,47 

   Trong đó: Gà 1.360.000 96,73 1.160 99,15 
 

Nhìn chung số lượng chăn nuôi trâu, gia cầm ổn định. Số lượng bò, lợn 

tăng do một số hộ gia đình và HTX chuyển đổi sang chăn nuôi bò thịt và số hộ 
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chăn nuôi lợn tái đàn tăng hơn so với năm trước. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

trâu bò ổn định; sản lượng lợn tăng do nhu cầu thịt lợn sấy tăng; sản lượng gia 

cầm giảm do dịp tết nhiều hộ gia đình về quê ăn tết nên nhu cầu tiêu thụ dịp tết 

giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Tình hình dịch bệnh 

- Từ 15/12/2023 đến 15/3/2024, Bệnh Dại động vật và bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Tổng số vật nuôi 

mắc bệnh và nghi mắc bệnh buộc tiêu hủy là 42 con trong đó: Tiêu hủy bệnh Dại 

trên chó là 06 con, bệnh DTLCP 36 con/1.365kg.  

- Về công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ: Đến ngày 15/3/2024 đã có 7/8 

huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện (huyện Mường Tè chưa 

ban hành kế hoạch, riêng thành phố Lai Châu trong kế hoạch nêu dự kiến triển 

khai đợt 1 vào các tháng 3 và 4). 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý I/2024  

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Lâm nghiệp 

Ngay từ đầu năm đến nay, cơ quan tham mưu đã đôn đốc, hướng dẫn chủ 

đầu tư rà soát, xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Đồng thời, trình tỉnh, huyện thẩm 

định và phê duyệt diện tích trồng rừng mới. Hiện nay bà con đang tiến hành phát 

dọn thực bì, cuốc hố, trồng cây. Các huyện cũng chỉ đạo chủ đầu tư chuẩn bị đủ 

số lượng cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng 

theo quy định để tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai trồng rừng mới năm 2024 

và trồng dặm rừng trồng năm 2023. 

Việc trồng phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như cây Sâm Lai 

Châu và các loại Sâm khác được nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm 

đầu tư sản xuất gieo trồng mạnh. Qua kết quả rà soát đến thời điểm báo cáo toàn 
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tỉnh có 14,34 ha sâm được trồng tập trung ngoài ra còn diện tích sâm được trồng 

dưới tán rừng. 

* Thiệt hại rừng: Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã 

phát hiện là 29 vụ, trong đó: Phá rừng trái luật 12 vụ (diện tích thiệt hại 0,8 ha); 

khai thác rừng trái pháp luật 03 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 

05 vụ; tàng trữ lâm sản trái pháp luật 06 vụ; vi phạm quy định về PCCCR gây 

cháy rừng 03 vụ (đang điều tra nguyên nhân gây cháy), diện tích bị cháy 7,7 ha, 

trong đó: Diện tích rừng có khả năng phục hồi là 5,0 ha (rừng tự nhiên); Diện tích 

rừng không có khả năng phục hồi là 2,7 ha (rừng tự nhiên 2,4 ha, rừng trồng 0,3 

ha). Đồng thời đã phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 474 đợt 

tuần tra, kiểm tra, phát hiện 16 vụ vi phạm. 

Khai thác lâm sản: Sản lượng gỗ khai thác trong quý I/2024 ước đạt 1.120 

m3 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Lượng củi khai thác ước đạt 93.500 Ste 

tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước; ngoài ra, bà con trong tỉnh còn khai thác 

được khoảng 15 nghìn lá dong; 10,4 tấn bông chít và các loại lâm sản khác thu 

nhặt từ rừng.  

1.3. Thủy sản  

Tăng cường hướng dẫn, vận động nhân dân nạo vét tu sửa ao hồ để phục 

vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024. Đồng thời khuyến khích mở rộng các mô hình 

thủy sản đã thử nghiệm có hiệu quả qua các năm. Hiện toàn tỉnh có 1.025 ha diện 

tích nuôi thuỷ sản tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước; Thể tích bể nuôi cá 

nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) ước đạt 26.750 m3; Thể tích nuôi cá lồng ước đạt 

214.220 m3.  

Trong quý nhân dân chủ yếu tập trung vào đánh bắt thủy sản đã đưa vào 

nuôi trồng năm 2023. Đến nay sản lượng thuỷ sản thu hoạch ước đạt 690 tấn tăng 

6,09% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 

626 tấn tăng 6,32% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ sản khai thác, đánh 

bắt ước đạt 64 tấn tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng 

tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng; 

thuỷ sản khác khai thác như ốc, trai, hến, cua... ước đạt 4 tấn. 
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Lâm nghiệp và Thủy sản quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sản xuất công nghiệp 

* Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 3/2024 

Tháng 3, thời tiết hanh khô thuận lợi cho các ngành sản xuất công nghiệp 

khai khoáng và công nghiệp chế biến, chế tạo hoạt động ngoài trời; tuy nhiên, đối 

với ngành sản xuất thủy điện gặp khó khăn do nguồn nước ở các hồ chứa đang bị 

cạn dần. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3/2024 ước giảm 

16,70% so với tháng trước và giảm 49,56% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 

nhân chính làm cho IIP tháng 3/2024 giảm so với tháng trước, so với cùng kỳ 

năm trước là do chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Sản xuất và phân phối điện  

giảm 27,00% so tháng trước, giảm 56,01% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 

nhân chính làm cho sản lượng điện trong tháng giảm sâu so với tháng trước, so 

với cùng kỳ là do các nhà máy thủy điện lớn Lai Châu, Bản Chát hạn chế phát 

điện, thực hiện tích nước phục vụ các tháng nắng nóng cao điểm năm 2024 

(tháng 5-6) theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng chính 

phủ; cùng với đó điều kiện thời tiết mưa ít, hanh khô các nhà máy thủy điện nhỏ 

cũng không thể phát điện do thiếu nước. 

* Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp quý I/2024 

Hầu hết các ngành công nghiệp quý I đều có chỉ số IIP tăng trưởng khá so 

với cùng quý năm 2023 là do điều kiện thời tiết và môi trường thuận lợi hơn cho 

các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tăng trưởng, phát triển. Ở 

chiều ngược lại do thời tiết mưa ít, khô hạn và đặc biệt từ Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 14/02/2024 của Thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện cho 

sản xuất trong thời gian tới lên các nhà máy thuỷ điện phát điện cầm chừng nhằm 

dự trữ lượng nước phục vụ các tháng nắng nóng trong thời gian tới. 
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Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp quý I/2024 dự tính giảm 53,51% so với 

quý trước và giảm 19,59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai 

khoáng giảm 55,55% so với quý trước và tăng 18,51% so với cùng kỳ năm trước; 

ngành chế biến, chế tạo tăng 15,58% so với quý trước và tăng 83,62% so với 

cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện giảm 56,22% so với quý trước và 

giảm 23,89% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải tăng 0,24% so với quý trước và tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong quý I có thêm nhà máy thủy điện Mường Mít với công suất lắp máy 11 

MW, Nậm Cuổi với công suất lắp máy 11MW, Nậm Cấu I với công suất lắp máy 

13 MW đã hoàn thành đi vào phát điện tuy nhiên sản lượng điện sản xuất ra rất 

nhỏ so với sản lượng điện chung của toàn tỉnh. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I năm 2024  

So với cùng kỳ năm trước 
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* Chỉ số sử dụng lao động quý I năm 2024: Chỉ số sử dụng lao động trong 

các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. 

Chia theo loại hình: Doanh nghiệp nhà nước tăng 2,18%, doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh tăng 1,55%. 

3. Thương mại, dịch vụ và vận tải 

Quý I/2024 Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Nghị 

quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Các hoạt động thương mại, dịch vụ và 

vận tải trong quý I/2024 diễn ra sôi động, hàng hóa phục vụ Tết đa dạng, phong 

phú, giá cả ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu; công tác vận tải được thực hiện 

tốt, niêm yết giá vé công khai, không có hiện tượng chèn ép hành khách, tăng giá 

vé. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ 

nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp Tết và sau Tết; các lễ hội văn hoá 

truyền thống diễn ra sôi nổi mang đậm đà bản sắc dân tộc, các chương trình hoạt 

động thể thao, văn hóa, văn nghệ thu hút được nhiều lượng khách du lịch đến 

thăm quan… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân.  

3.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3/2024 

Tổng mức bán lẻ tháng 3/2024 ước đạt 649.706 triệu đồng, tăng 4,16% so 

với tháng trước, giảm 5,18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ tăng 

trưởng tốt so với tháng trước tuy nhiên giảm so với cùng kỳ năm trước do tháng 

3/2023 tại tỉnh diễn ra giải Marathon toàn quốc lần thứ 64 do báo Tiền Phong tổ 

chức thu hút gần 10.000 vận động viên và du khách tham dự nên lượng tiêu thụ 

một số mặt hàng tăng đột biến (chủ yếu ở ngành lương thực, thực phẩm và xăng 

dầu).   

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 3/2024 ước đạt 6.300 triệu đồng, tăng 

4,46% so tháng trước, giảm 22,68% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 3/2024 ước đạt 50.835 triệu đồng, tăng 

7,87% so tháng trước, giảm 21,08% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 3/2024 ước đạt 391 triệu đồng, tăng 

8,61% so tháng trước, giảm 28,70% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ khác tháng 3/2024 ước đạt 59.762 triệu đồng, tăng 

4,35% so tháng trước, tăng 2,30% so với cùng kỳ năm trước.  

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I/2024 

Trong quý diễn ra nhiều các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt 

là Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu nên trong quý I/2024 
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tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ khác tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, 

tuy nhiên các ngành lưu trú, ăn uống, lữ hành giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 

trước. Cụ thể: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2024 ước đạt 1.927.928 triệu đồng, tăng 

3,11% so cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ lưu trú quý I/2024 ước đạt 24.581 triệu đồng, giảm 

4,32% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ ăn uống quý I/2024 ước đạt 148.152 triệu đồng, giảm 

0,27% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu du lịch lữ hành quý I/2024 ước đạt 1.068 triệu đồng, giảm 

7,09% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ khác quý I/2024 ước đạt 178.715 triệu đồng, tăng 4,44% 

so với cùng kỳ năm trước.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Vận tải hành khách và hàng hóa  

* Tổng doanh thu vận tải tháng 3/2024 ước đạt 28.826 triệu đồng, giảm 

1,67% so với tháng trước, tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 3 là thời 

gian sau Tết nên lượng khách di chuyển giảm, bắt đầu một năm mới các hoạt 

động sản xuất kinh doanh quay trở lại nhộn nhịp với việc vận chuyển nguyên, 

nhiên vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng, sản xuất hàng hóa, hàng tiêu dùng... 

đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho nhu cầu hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

* Tổng doanh thu vận tải quý I/2024: Trong những tháng đầu năm 2024 

hoạt động vận tải hàng hóa diễn ra khá sôi động, nhu cầu hàng hóa trên đại bàn 

ngày càng cao nhất là đối với hoạt động xây dựng và sản xuất sản phẩm công 
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nghiệp vì vậy doanh thu vận tải quý I/2024 tăng khá so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng doanh thu vận tải quý I/2024 ước đạt 91.478 triệu đồng, tăng 10,91% so với 

cùng kỳ năm trước, tróng đó: Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 38.953 triệu 

đồng, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 

49.142 triệu đồng tăng 15,01%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.035 

triệu đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu bưu chính chuyển 

phát ước đạt 1.349 triệu đồng tăng 9,94% so với cùng kỳ năm trước. 

* Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển quý I/2024: 

- Số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 396 nghìn HK, tăng 6,10% so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 37.969 nghìn lượt HK.km, tăng 

5,58% so với cùng kỳ năm trước. 

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển ước đạt 613 nghìn tấn, tăng 14,74% so 

với cùng kỳ năm trước; 

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 23.770 nghìn tấn.km, tăng 

13,43% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển quý I/2024  

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoạt động xuất, nhập khẩu 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu quý I/2024 ước đạt 6,99 triệu USD, đạt 17,2% 

kế hoạch, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: giá trị xuất khẩu hàng 

địa phương đạt 1,21 triệu USD, đạt 13,0% kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ 

năm trước (hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là chè khô 414,3 tấn, trị giá 0,86 triệu 

USD); giá trị nhập khẩu của địa phương đạt 3,97 triệu USD, đạt 17,5% so với kế 

hoạch, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước (hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là 

thiết bị thủy điện trị giá 3,79 triệu USD). 
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Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh: Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2024; Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 với 21 

hoạt động cụ thể. 

Trong quý I/2024, cấp đăng ký thành lập mới 30 doanh nghiệp với tổng 

vốn đăng ký 263,6 tỷ đồng1, tăng 07 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; giải 

thể 06 doanh nghiệp. Lũy kế số doanh nghiệp trên toàn tỉnh lên 2.082 doanh 

nghiệp, trong đó có 1.448 doanh nghiệp kê khai thuế, 63 doanh nghiệp đăng ký 

tạm dừng hoạt động. Thành lập 03 HTX, tăng 01 HTX so với cùng kỳ năm trước; 

lũy kế trên địa bàn tỉnh có 428 HTX (trong đó có 339 HTX hoạt động sản xuất 

kinh doanh, 89 HTX tạm dừng hoạt động).  

Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án với vốn đăng ký đầu tư 154,6 tỷ 

đồng2, giảm 06 dự án so với cùng kỳ năm trước, lũy kế đến nay có 299 dự án với 

tổng vốn đầu tư 142.663 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 07 dự 

án; giới thiệu 03 doanh nghiệp vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư.  

 

 

                                           
1 Thuộc các lĩnh vực: Xây dựng 06 DN, thương mại và dịch vụ 19 DN, nông lâm nghiệp 04 DN; công nghiệp chế 

tạo 01 DN. 
2 Lĩnh vực nông nghiệp: 02 dự án; Công nghiệp:01 dự án 
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Tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thu hút đầu tư quý I năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

giảm 0,85% so với tháng trước, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước và tăng 

8,93% so với kỳ gốc 2019 (Giá học phí được điều chỉnh giảm là nguyên nhân chủ 

yếu làm giảm chỉ số giá trong tháng). Chỉ số giá bình quân quý I/2024 so với 

cùng kỳ năm trước giảm 0,05%, giảm chủ yếu do nhóm dịch vụ giáo dục giảm 

35,36% (do điều chỉnh giá học phí giảm), nhóm giao thông giảm 2,43%, nhóm 

bưu chính viễn thông giảm 1,98%. 

Bình quân quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước, trong 11 nhóm hàng hóa 

và dịch vụ chính có mức biến động tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống tăng 0,67%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,52%; May mặc, mũ nón dày dép 

tăng 1,02%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 2,46%; Thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 1,92%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,54%; Giao thông giảm 

2,43%; Bưu chính viễn thông giảm 1,98%; Giáo dục giảm 28,20%; Văn hoá giải 

trí và du lịch tăng 2,92%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,04%. 

Chỉ số giá vàng bình quân quý I/2024 tăng 16,43% so với cùng kỳ năm 

trước là do giá vàng trên địa bàn tỉnh chịu sự ảnh hưởng của giá vàng trong nước 

và giá vàng thế giới tăng. Giá vàng bình quân quý dao động quanh mức 78,27 

triệu đồng/lượng. 

Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân quý I/2024 tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 

trước, giá bình quân quý là: 1USD = 24.670 VNĐ. 
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá Vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ 

tháng 3, quý I năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đầu tư, xây dựng 

2.1. Vốn đầu tư 

Hoạt động đầu tư trong quý trên địa bàn tỉnh Lai Châu tập trung chủ yếu 

vào thi công các dự án chuyển tiếp; đối với nguồn vốn đầu tư công thực hiện đẩy 

nhanh tiến độ vào các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và 

những dự án thuộc vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; còn đối với 

vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 

các dự án thuỷ điện, dự án đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. 

Tổng số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

kế hoạch năm 2024 cho đến tháng 3 là 3.127.371 triệu đồng, giảm 10,80% so với 

cùng kỳ năm 2023 (trong đó kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là 2.313.739 triệu 

đồng chiếm 73,98% kế hoạch). Tính đến thời điểm 15/3/2024 tỷ lệ giải ngân đạt 

17,00% kế hoạch giao chi tiết. 

Tình hình thời tiết trong quý tương đối thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, 

trong quý vẫn còn nhiều dự án đầu tư gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ 

tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Về giá vật liệu xây dựng tăng 1,35% so với 

cùng kỳ năm trước, tăng 1,03% so với kỳ trước; giá nhiên liệu tăng 0,78% so với 

cùng kỳ năm trước, gây tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, tăng chi phí đầu 

vào ảnh hưởng đến kết quả xây dựng cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp thực hiện. 

Từ sự tác động của các yếu tố thuận lợi và khó khăn trên, vốn đầu tư toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh quý I/2024 ước đạt 2.577.001 triệu đồng, giảm 31,06% so 

với quý trước, tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn nhà nước 
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trên địa bàn ước đạt 967.372 triệu đồng chiếm 37,54% tổng vốn toàn xã hội, giảm 

37,80% so với quý trước, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm trước; Vốn ngoài nhà 

nước ước đạt 1.609.629 triệu đồng, chiếm 64,46% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 

giảm 26,26% so với quý trước, giảm 3,07% so với cùng kỳ năm trước.  

Vốn đầu tư thực hiện quý I/2024 giảm mạnh so với quý IV/2023 là do quý 

IV là quý cuối năm, tỷ lệ giải ngân cao, các dự án tập trung nguồn lực để đẩy 

nhanh hoàn thành khối lượng vốn kế hoạch năm, mặt khác quý I/2024 là quý đầu 

năm, trùng vào kỳ nghỉ Tết nên khối lượng vốn đầu tư giảm hơn các quý khác 

trong năm.  

Tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước là do khối lượng vốn trung ương quản 

lý, với dự án đầu tư kết nối cao tốc các tỉnh miền núi phía bắc vốn đầu tư 

2.100.000 triệu đồng hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt 

94,48% nên tiến độ xây lắp được đẩy nhanh với khối lượng vốn đầu tư quý I ước 

đạt 165.000 triệu đồng, lũy kết ước đạt 555.000 triệu đồng. 

* Tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trong quý 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên công trình 
Tổng mức 

đầu tư  

Ước thực 

hiện quý 

I/2024 

1 Đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường 80.000 10.900 

2 
Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối TP Lai 

Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
80.000 20.538 

3 Đường Hồ Thầu - Bình Lư huyện Tam Đường 115.000 10.596 

4 

Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở 

UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 

phường Quyết Thắng 

140.000 10.300 

5 
Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường 

cao đẳng cộng đồng Lai Châu 
77.506 16.968 

6 
Dự án đầu tư cải kết nối giao thông các tỉnh miền núi 

phía Bắc 
2.100.000 165.800 

7 Kè chống sạt nở BV dân cư CSHT huyện Phong Thổ 200.000 12.500 

8 Thủy điện Nậm Chản 520.250 80.150 

9 Thủy điện Vàng Ma Chải 2 646.460 70.000 

10 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2 919.090 41.298 

11 Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A 869.620 64.785 

12 Thủy điện Vàng Ma Chải 3 719.953 62.000 

13 Thủy điện Hố Mít 185.000 46.348 

14 Thủy điện Tả Páo Hồ 1A 380.000 60.000 
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15 Công trình thủy điện Nậm Ma 2A 488.762 53.000 

16 Công trình thủy điện Nậm Ma 3 485.333 93.500 

2.2. Xây dựng 

Trong những tháng đầu năm hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tập trung 

chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp, các dự án thuộc nguồn vốn Nhà 

nước. 

Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I năm 2024 (theo giá hiện hành) ước 

đạt 1.903.464 triệu đồng, so với quý trước giảm 24,26%, so với cùng kỳ năm 

trước tăng 4,23%. Dự ước giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I năm 2024 (theo 

giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.193.683 triệu đồng, so với quý trước giảm 

24,66%, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,98%. Trong đó so với cùng kỳ năm 

trước: Công trình nhà ở tăng 3,15%, công trình nhà không để ở tăng 1,95%, công 

trình kỹ thuật dân dụng tăng 3,60%, hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 

18,76%. 

Dự ước giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I năm 2024 giảm so với quý 

trước là do quý I rơi vào Tết nguyên đán nên hoạt động xây dựng bị tạm ngừng 

trong thời gian dài; tăng so với cùng kỳ năm trước do điều kiện thời tiết khô ráo 

thuận lợi cho hoạt động xây dựng ngoài trời, đồng thời các cấp lãnh đạo quan tâm 

chỉ đạo, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ, xử lý các khó khăn vướng mắc trong 

công tác xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. 

Đầu tư và Xây dựng quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tài chính, tín dụng ngân hàng 

- Thu, chi ngân sách:  

 



17 
 

Nhiệm vụ NSNN quý I năm 2024 đã đạt được những kết quả tích cực; thu 

ngân sách đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, thuế theo 

Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; chi NSNN được 

bảo đảm, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; chi thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách 

mạng, người yếu thế, người nghèo.  

Tổng thu ngân sách địa phương quý I/2024 ước đạt 2.801.000 triệu đồng, 

đạt 26,50% so với dự toán Trung ương giao và 26,21% dự toán HĐND tỉnh giao, 

giảm 13,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn ước đạt 296.130 triệu đồng, đạt 14,07% so với dự toán Trung ương giao, 

đạt 13,24% so dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 14,24% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2024 ước đạt 1.818.900 triệu đồng đạt 

17,01% so với HĐND tỉnh giao, giảm 29,54% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động ngân hàng: Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn; tiếp tục 

thực hiện các chính sách tín dụng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội3. Tổng huy động vốn ước đạt 22.201 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 11.403 tỷ 

                                           
3 Cho vay Chương trình tín dụng đối với khu vực lâm sản, thủy sản với 4 khách hàng được hưởng chính sách hỗ 

trợ doanh số 4,6 tỷ đồng, dư nợ 4,2 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 

02/2023/TT-NHNN cho 21 khách hàng với dự nợ 47,64 tỷ đồng,... 

Cho vay hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đối với 03 khách hàng, tổng dự nợ đạt 9,05 tỷ đồng, 

tổng số lãi đã hộ trợ 30 triệu đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP đối với 3.695 khách 

hàng, tổng dư nợ đạt 249 tỷ đồng; cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đối với 2.907 hộ, tổng dự nợ đạt 

158,7 tỷ đồng. 
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đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ ước đạt 20.957 tỷ đồng, 

tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước; dự ước đến cuối tháng 3/2024 tỷ lệ nợ xấu 

nội bảng là 1,15%/tổng dư nợ. 

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, 

VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC  

1. Dân số, lao động, việc làm  

Dân số trung bình toàn tỉnh quý I/2024 ước đạt 490.532 người, trong đó 

Nam 248.676 người, nữ 241.856 người. 

Trong quý I/2024 tình hình lao động có nhiều chuyển biến tích cực, lực 

lượng lao động tăng, lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm và cơ cấu 

ngành nghề chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề 

cần giải quyết như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo thêm việc làm cho 

lao động có trình độ chuyên môn thấp và lao động ở vùng sâu vùng xa; giải quyết 

tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ kỹ thuật cao. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2024 ước khoảng 

262.728 người, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2023. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm là khoảng 

260.528 người, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành kinh tế chủ lực 

như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch đều có mức tăng trưởng; số doanh nghiệp 

mới được thành lập, tạo thêm việc làm cho người lao động; nhờ các chính sách 

hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, nhiều lao động đã có việc làm ổn định; các 

chương trình đào tạo nghề cho lao động được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao 

kỹ năng và trình độ chuyên môn cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương ước 

đạt 6,90 triệu đồng. 

Tỷ lệ thất nghiệp quý I năm 2024 ước tính là 0,84%, giảm 0,83% so với 

cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động đang làm việc là 1,18% 

Lao động, việc làm và thu nhập quý I năm 2024 
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2. Tình hình đời sống dân cư 

Về kinh tế: Quý I năm 2024 các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

và dịch vụ đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá cả một 

số mặt hàng thiết yếu tăng; tỉ lệ thất nghiệp còn cao. 

Về trật tự an toàn, xã hội: An ninh trật tự được đảm bảo, các hoạt động 

giáo dục, y tế, văn hoá được quan tâm. Tuy nhiên, chất lượng giao dục, y tế còn 

thấp so với mặt bằng chung của cả nước, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn. 

Các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn 

cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ người cao tuổi, 

người tàn tật; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các chính sách giới 

thiệu việc làm; cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với lãi suất thấp... 

góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thêm 

nhiều việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Y tế 

Đảm bảo công tác trực chống dịch, trực cấp cứu, cung ứng đủ thuốc, vật tư, 

hóa chất có chất lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện khám chữa bệnh cho trên 313 

nghìn lượt bệnh nhân, trong đó gần 22 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú. Tăng 

cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho các đối tượng theo quy định4; kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các loại 

dịch bệnh trên địa bàn5; tổ chức tiêm chủng thường xuyên các loại vắc xin đảm 

bảo an toàn, hiệu quả6.  

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực thẩm được cơ quan chức năng triển 

khai quyết liệt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024, xử lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm theo quy định của pháp luật7, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Thực 

hiện chăm sóc điều trị, tiếp cận thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, 

                                           
4 Ước thực hiện hết quý I năm 2024, toàn tỉnh có 449.626 người tham gia đóng bảo hiểm y tế, vượt 14% so với 

cùng kỳ năm 2023, bằng 94% kế hoạch giao năm 2024; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,2%. 
5 Trong quý có 10 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 05 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; tiêm phòng 361 

trường hợp nghi chó dại cắn; 04 trường hợp viêm não màng não ngi do vi rút; 22 trường hợp Covid-19. 
6Lũy tích từ 01/01/2024 đến 05/3/2024: Trẻ em dưới 1 tuổi TCĐĐ 8 loại vắc đạt 15,76%; tăng 0,04% so với cùng 

kỳ năm 2023; phụ nữ có thai tiêm UV2(+) là  2.214/9.901 đối tượng đạt 22,36%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 

2023; Trẻ 18 tháng tuổi được tiêm Vacxin Sởi-Rubella là 2.285/9.436 trẻ đạt 22,36%, tăng 1,84% so với cùng kỳ 

năm 2023. 
7 Đã tiến hành kiểm tra được 2.312 cơ sở/4.095 cơ sở hiện có (trong đó 2.110/2.312 cơ sở đạt VSATTP, chiếm 

91,3%); phát hiện 202 cơ sở không chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo chất lượng 

VSATTP, cương quyết xử lý các cơ sở chế biến kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. 
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đảm bảo an toàn truyền máu trong điều trị tại bệnh viện, điều trị thay thế nghiện 

các dạng thuốc phiện bằng Methadone cho các đối tượng theo quy định8.  

4. Giáo dục và đào tạo 

Tổ chức thực hiện công tác dạy và học theo kế hoạch; sơ kết học kỳ I, triển 

khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024, tổ chức thành công kỳ thi học sinh 

giỏi các cấp9. Tiếp tục thực hiện các nội dung biên soạn Tài liệu giáo dục địa 

phương; phê duyệt kế hoạch mở lớp phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù 

chữ năm 2024 và kiểm tra công tác dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông năm 2018. Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho 

người được cử đi đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học 

và người được cử đi đào tạo đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, 

Âm nhạc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2024-2030. Tiếp tục quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư 

cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học10. Kịp thời xây dựng, ban hành 

và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2024 theo quy định. 

5. Tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương  

Ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về Tăng cường các giải pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội 

xuân 2024. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh công 

tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn nên trật tự an 

toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên tình hình tội phạm hoạt động ngày 

càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cụ thể như sau:  

* Về trật tự xã hội, an toàn xã hội: Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 

14/3/2024 toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 

18/18 vụ, bắt, xử lý 42 đối tượng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/3/2024 toàn 

tỉnh xảy ra 45 vụ, bắt xử lý 85 đối tượng. Phát hiện, bắt, 52 vụ, 71 đối tượng tội 

phạm về ma tuý; lũy kế phát hiện, bắt, 198 vụ, 242 đối tượng tội phạm về ma tuý. 

Vi phạm kinh tế: Phát hiện 26 vụ, trong đó khởi tố 02 vụ, xử phạt 19 vụ với tổng 

số tiền 42 triệu đồng, đang tiếp tục điều tra 01 vụ, 08 đối tượng; lũy kế phát hiện 

97 vụ, 29 đối tượng. 

                                           
8Tính đến ngày 14/02/2024, trên địa bàn phát hiện 06 trường hợp nhiễm HIV, giảm 06 trường hợp so với cùng kỳ 

năm 2023, 1.168 người hiện đang điều trị ARV. Có 08 cơ sở, 31 điểm cấp phát thuốc và 2.041 người tăng 127 

người so với cùng kỳ năm 2023 đang được điều trị Methadone.  
9 Như kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, chuẩn bị ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 

8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 cấp tỉnh,.. 
10 Toàn ngành hiện có 206 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 62,8%, trong đó: Cấp mầm non 74 trường đạt 66,1%, 

cấp tiểu học 54 trường đạt 65,1%, cấp THCS 63 trường đạt 57,3%, cấp THPT 15 trường đạt 65,2%. 
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* An toàn giao thông tính đến ngày 14/3/2024: Trong tháng xảy ra 04 vụ 

tai nạn giao thông làm 02 người chết, 03 người bị thương, nguyên nhân do không 

chú ý quan sát, đi sai làn đường, phần đường. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 

14/3/2024 xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 05 người chết, 22 người bị thương. 

* Tình hình môi trường: Từ ngày 15/02/2024 đến 14/3/2024 cơ quan chức 

năng đã phát hiện 02 vụ vi phạm môi trường, đã xử phạt 02 vụ, với số tiền 460 

triệu đồng. Lũy kế từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024 trên địa bàn tỉnh đã 

phát hiện và xử phạt 18 vụ với tổng số tiền 598,7 triệu đồng. 

6. Thiệt hại do thiên tai 

Từ ngày 15/2-14/3/2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 đợt thiên tai làm 02 

ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng 03 phòng ở của giáo viên và một số công trình 

trường mầm non Tà Tổng huyện Mường Tè, gãy đổ 20 cột sắt kéo điện trạm 

kiểm lâm Cao Chải. Ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Lũy kế từ đầu 

năm đến ngày 14/3/2024 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 03 đợt thiên tai, ước tổng 

giá trị thiệt hại khoảng 340 triệu đồng. 

Tình hình xã hội, thiên tai quý I năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Công tác an sinh - xã hội  

Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an 

sinh và phúc lợi xã hội; kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng 

trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo mọi người dân đều được quan tâm 

chăm lo Tết đầy đủ, kịp thời với 107.562 suất quà, kinh phí 37.423 triệu đồng11; 

                                           
11Trong đó: (1) Đối tượng Người có công với cách mạng: Hỗ trợ tặng quà 2.404 suất, kinh phí 1.600,6 triệu đồng; 

(2) Đối tượng hộ cận nghèo: Tặng 20 suất quà cho 20 hộ, kinh phí 14 triệu đồng; (3) Đối tượng hộ nghèo: Tổng số 

quà tặng cho 35.575 hộ, 47.297 khẩu, kinh phí 15.519,2 triệu đồng; (4) Đối tượng bảo trợ xã hội: Từ các nguồn 

kinh phí xã hội hóa tặng 95 suất, kinh phí 47,5 triệu đồng; (5) Quà tết cho người cao tuổi: Tổng số 3.834 suất quà, 

kinh phí 1.124,213 triệu đồng; (6) Quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Trao 17.048 suất quà cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3.255,638 triệu đồng; (7) Quà tết cho người lao động: 
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tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc người già, trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn12. 

8. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông 

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến 

cơ sở chào mừng năm mới xuân Giáp Thìn 2024, tạo không không khí sôi động, thu 

hút đông đảo du khách và Nhân dân tham gia: tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa 

tại 5 điểm, 33 lễ hội, 28 buổi biểu diễn nghệ thuật, 180 buổi giao lưu văn nghệ, trò 

chơi dân gian tại các thôn, bản, xã phường, 126 buổi chiếu phim truyện, phóng sự ca 

nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; quan tâm phát huy hiệu quả hoạt 

động của hệ thống thư viện, bảo tàng tỉnh; tổ chức các đoàn vận động viên tham gia 

nhiều giải nhiều giải thi đấu thể thao cấp quốc gia13, đồng thời chú trọng tổ chức các 

hoạt động, phong trào thể dục, thể thao trong tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030" tại tỉnh Lai Châu; chú trọng thực hiện tốt việc đảm an toàn thông tin 

mạng, thông tin liên lạc, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các ngày lễ, sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước14. 

IV. KHÁI QUÁT CHUNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

Trong quý I/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của 

Tỉnh ủy; tổ chức hội nghị triển khai giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát 

động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 ngay sau kỳ họp 

thứ mười chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, ban hành kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 để chỉ đạo các 

cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả quý I/2024 

đã đạt được những kết quả khả quan, so với cùng kỳ năm trước: các ngành có 

tăng trưởng khá như sản xuất công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, hoạt 

động vận tải; vốn đầu tư tăng nhẹ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

                                                                                                                                     
5.048 suất quà, tổng số tiền 2.317,810 triệu đồng; (8) Quà cho các đối tượng khác: Tổng số 31.816 suất, kinh phí 

13.544,915 triệu đồng. 
12 Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90, 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2024 cho 292 người cao tuổi trên địa 

bàn tỉnh; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp đang chăm sóc, nuôi dưỡng 91 đối tượng: Gồm 4 người cao tuổi, 87 trẻ 

mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng (trong đó đang ở tại Cơ sở là 75 cháu, 6 cháu đang đi học ĐH và học nghề). 
13Tham gia Giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến 

07/01/2024 (kết quả đạt 01 Huy chương vàng, 01 vận động viên được phong kiện tướng quốc gia), giải vô địch 

quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 tại Phú Yên, giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc lần thứ 

XVIII năm 2024; Giải Vô địch Karate Miền Bắc năm 2024. 
14Tiêu biểu như Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh 

Lai Châu. 
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vụ hoạt động ổn định; sản xuất nông nghiệp gieo trồng đúng thời vụ, mở rộng 

quy mô chăn nuôi, lồng bè nuôi cá; tuy nhiên đối với ngành sản xuất và phân 

phối điện giảm mạnh theo đó nguồn thu ngân sách Nhà nước giảm; an sinh xã hội 

thực hiện tốt. 

* Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2024 

Về kinh tế 

Tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, khung thời vụ và chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2024. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các đề án, nghị quyết về phát 

triển nông, lâm nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác trồng rừng đảm bảo đúng tiến 

độ, kỹ thuật, thời vụ. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển Sâm Lai Châu và cây 

dược liệu quý trên địa bàn. 

Tăng cường công tác theo dõi nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, 

chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì ổn định sản xuất. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình triển khai đầu tư 

xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công 

văn số 938/UBND-KTN ngày 15/2/2024. 

Chủ động thông tin, nắm bắt về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa 

khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, giải quyết khó khăn, vướng mắc tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của địa phương. 

Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng 

thiết yếu, chống hàng giả và gian lận thương mại. Chủ động theo dõi diễn biến 

cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp 

bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu 

dùng của Nhân dân và trong mùa mưa lũ.  

Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công giúp tháo gỡ khó khăn về 

vốn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp 

chủ trương đầu tư. 

Kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả, chống lãng phí. 

Về văn hóa - xã hội 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

cho Nhân dân. Tăng cường các giải pháp bảo đảm thuốc, vật tư, hóa chất, trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung chương 

trình học kỳ II năm học 2023-2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm 2024 đảm bản an toàn, khách quan. 
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Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Ban hành 

Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện công 

tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 

người lao động. Đẩy nhanh tiến độ đào tạo lao động đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch. 

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh thiên 

nhiên, văn hóa Lai Châu với du khách trong và ngoài nước trên nhiều hình thức.  

Trên đây là báo cáo về tình hình kinh tế -  xã hội tháng 3 và quý I năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận:                                                           

- Vụ TK Tổng hợp và PBTTTK - TCTK;                                                     

- TT Tư vấn và DVTK - TCTK; 

- Tỉnh uỷ Lai Châu; 

- HĐND tỉnh Lai Châu; 

- UBND tỉnh Lai Châu;                                                         

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh LC; 

- Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu (đăng tải); 

- Lãnh đạo Cục TK Lai Châu; 

- Lưu: TH, VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Lâm Bằng 
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